CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
S&: 44/2003/ND-cP e 000 -----
Ha No6i , Ngay 09 thang 05 nam 2003
NGHI PINH CUA CHINH PHU
Quy dinh chi tiét va hudng dén thi hanh mjt s6 diéu
cia B¢ ludt Lao dong vé hop dong lao dong

CHIiNH PHU
Can cit Ludt Té chire Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cwe B luat Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994, Ludt sva doi, bo sung mot s6 diéu ciia Bé ludt Lao dong
ngay 02 thang 4 nam 2002;
Theo dé nghi cua B¢ truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,

NGHI DINH:
Chuong I
NHUNG QUY PINH CHUNG
Piéu 1. Nghi dinh nay quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 diéu ciia BO luat Lao dong va Luat sua doi,
bd sung mot s6 diéu cia B luat Lao dong (sau ddy goi chung 1a B luat Lao dong da sira ddi, bo sung) vé hop
dong lao dong.
Diéu 2.
1. T6 chirc, c4 nhan sau ddy khi sir dung lao dong phai thuc hién giao két hop dong lao dong:
a) Doanh nghi¢p thanh lap, hoat dong theo Luat Doanh nghiép nha nudc, Luat Doanh nghi¢p, Luat Pau tu nudc
ngoai tai Viét Nam;
b) Doanh nghiép cua td chure chinh tri, t6 chirc chinh tri - x3 hoi;
¢) Céc co quan hanh chinh, su nghiép c6 su dung lao dong khong phai 1a cong chure, vién chure nha nudc;
d) Céc t6 chirc kinh té thudc luc luong quan doi nhan din, céng an nhan dan st dung lao dong khong phai 13 si
quan, ha si quan, chién si;
d) Hop tac xa (vo1i nguoi lao dong khong phai la xa vién), ho gia dinh va ca nhan c6 st dung lao dong;
e) Cac co s gigo duc, y té, van hoa, thé thao ngoai cong lap thanh 1ap theo Nghi dinh s6 73/1999/ND-CP ngay 19
thang 8 naim 1999 ctia Chinh phu vé chinh sach khuyén khich xa hoi hoa dbi véi cac hoat dong trong linh vuc gido
duc, y té, van hoa, thé thao.
g) Co quan, t6 chirc, ca nhan, nuéc ngoai hodc qudc té dong trén lanh thd Viét Nam c6 sir dung lao dong la nguoi
Viét Nam trir trudong hop Piéu udc qudc té ma nude Cong hoa xi hoi chil nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6
quy dinh khéc;
h) Doanh nghiép, co quan, t6 chirc, c4 nhan Viét Nam sir dung lao dong nudc ngoai, trir trudng hop Diéu ude quic
té ma nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6 quy dinh khac.
2. Cac truong hop khong ap dung hop dong lao dong quy dinh tai Didu 4 cia Bo luat Lao dong dugc quy dinh nhu
sau:
a) Nhing ngudi thudc ddi tuong didu chinh ctia Phap 1énh Can b, cong chirc;
b) Pai biéu Qudc hoi, dai biéu Hoi déng nhan dan cac cap chuyén trach, ngudi giit cac chirc vu trong co quan cia
Quéc héi, Chinh phu, Uy ban nhan dan cac cép, Toa 4n nhan dan va Vién Kiém sat nhan dan duoc Quéc hoi hoac
Hoi dong nhan dan cac cip bau hodc cir ra theo nhiém ky;
¢) Nguoi duge co quan ¢6 thim quyén bd nhiém gitt chirc vu Téng Giam ddc, Pho Tong giam dbc, Giam dbc, Pho
Giam ddc, Ké toan truong trong doanh nghiép nha nuéc;
d) Thanh vién Hoi ddng quan tri doanh nghiép;
d) Nhitng nguoi thudc td chure chinh tri, t6 chirc chinh tri - x3 hoi hoat dong theo Quy ché cua td chuc do;
e) Can by chuyén trach cong tac dang, cong doan, thanh nién trong cac doanh nghi¢p nhung khong hudng luvong
cua doanh nghiép;
g) Xa vién Hop tac xi theo Luat Hop tac xi khong huong tién luong, tién cong;
h) Si quan, ha si quan, chién si, quan nhan chuyén nghiép va vién chtrc trong luc lwvong quin doi nhan dan, céng an
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nhan dan.
Chuong 11
HINH THU'C, NOI DUNG, LOAI HOP PONG LAO PONG
Piéu 3. Hinh thirc, ndi dung giao két hop dong lao dong quy dinh tai Didu 28 va Diéu 29 cta B luat Lao dong
duogc quy dinh nhu sau:
1. Hop ddng lao dong ky két bang vin ban, theo miu quy dinh cua Bé Lao dong - Thuong binh va X4 hoi.
2. Hop ddng lao dong ky két béng vian ban hoic giao két bang miéng phai bao dam ndi dung quy dinh tai Piéu 29
ctia Bo luat Lao dong da stra doi, bd sung.
Trong truong hop giao két bang miéng, néu can c6 ngudi chung kién thi hai bén thoa thuan.
Pidu 4. Viéc 4p dung loai hop dong lao dong quy dinh tai Didu 27 ctia B luat Lao dong di sira ddi, bd sung duoc
quy dinh nhu sau:
1. Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han ap dung cho nhimng cong viéc khong xac dinh dugc thoi diém két
thiic hoac nhiing cong viéc c6 thoi han trén 36 thang;
2. Hop dong lao dong xac dinh thoi han 4p dung cho nhing cong viéc xac dinh dwoc thoi diém két thic trong
khoang thoi gian tir da 12 thang dén du 36 thang;
3. Hop déng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viéce nhét dinh c6 thoi han dudi 12 thang ap dung cho
nhirng céng viée ¢ thé hoan thanh trong khoang thoi gian duéi 12 thang hodc dé tam thoi thay thé nguoi lao dong
bi ky luat chuyén lam cong viéc khéc c6 thoi han, nguoi lao dong tam hoan thyc hién hop d@)ng lao dong, ngudi
lao dong nghi viée vi Iy do khac va hop ddng véi ngudi da nghi huu.
4. Khi hop ddng lao dong quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Diéu nay hét han ma nguoi lao dong van tiép tuc lam
viéc thi trong thoi han 30 ngay, ké tur ‘ngay hop ddng lao dong hét han, hai bén phai ky két hop dong lao dong mai.
Trong thoi gian chua ky dugc hop dong lao dong mai, hai bén phai tuan theo hop dong lao dong da giao két. Khi
hét thoi han 30 ngay ma khong ky hop dong lao dong moi, hop ddng lao dong da giao két tré thanh hop dong lao
dong khong xac dinh thoi han. Truong hop ky hop dong lao dong mai 1a hop dong xac dinh thoi han, thi chi duoc
ky thém mot thoi han khong qua 36 thang, sau d6 néu nguoi lao dong tlep tuc lam viéc thi ky hop déng lao dong
khong xéac dinh thoi han; néu khong ky thi dwong nhién tro thanh hop dong lao dong khong xéac dinh thoi han.
Chuong 111
GIAO KET, THAY POI, TAM HOAN,
CHAM DUT HQP PONG LAO PONG
Piéu 5. Giao két hop dong lao dong quy dinh tai Diéu 30 va Diéu 120 cta Bo luat Lao dong dugc quy dinh nhu
sau:
1. Hop ddng lao dong duoc giao két truc tiép giita ngudi lao dong v6i nguoi s dung lao dong hoac co thé dugc ky
két gitta nguoi sir dung lao dong vdi nguoi dugc uy quyén hop phép thay mit cho nhom nguoi lao dong. Truong
hop do nguoi uy quyén hop phap ky két phai kém theo danh sach ghi 1& ho tén, tudi, dia chi thuong tra, nghé
nghi€p va chtr ky cua tung nguoi lao dong. Hop dong nay c6 hiéu lyc nhu ky két voi ting nguoi va chi ap dung
trong truong hop nguoi s dung lao dong can lao dong dé giai quyét mot cong viée nhét dinh, theo mua vu ma thoi
han két thuc duéi 12 thang hodc cong viée xac dinh dugc thoi gian két thic tir du 12 thang dén 36 thang.
2. Nguoi lao dong co6 thé giao két nhiéu hop dong lao dong véi nhidu nguoi sir dung lao dong néu co kha ning
thue hién nhiéu hop dong va phai bao dam thoi gior lam viée, thoi gio nghi ngoi theo quy dinh cua phép luat. Dbi
v6i hop ddng lao dong ky voi nguoi da nghi huu, nguoi lam cong viée c6 thoi han dudi 3 thang thi khoan bao
hiém x3 hoi, bao hiém vy té, tién tau xe, nghi hang nim duoc tinh gdp vao tién luong hodc tién coéng clia ngudi lao
dong.
3. Pbi véi nganh nghé va cong viéc dugc nhan tré em chua du 15 tudi vao 1am viéc theo quy dinh tai biéu 120 cua
B0 luat Lao dong, thi viéc giao két hop dong lao dong phai co sy dong y bang vin ban cua cha, me hodc ngudi
giam ho hop phap ctia ngudi d6 médi co gia tri.
Diéu 6. Phuong an st dung lao dong quy dinh tai Diéu 31 cua B lut Lao dong da stra ddi, bd sung dugc quy dinh
nhu sau:
Truong hop sap nhap, hop nhat, chia, tich doanh nghiép, chuyén quyén so hitu, quyén quan 1y hodc quyén sir dung
tai san cua doanh nghiép ma khong sir dung hét s6 lao dong hién c6 thi phai 1ap phuong 4n sir dung lao dong gdbm
cac ni dung chu yéu sau day:
1. Sb lao dong tiép tuc dugc sir dung;
2. 86 lao dong dua di dao tao lai dé tlep tuc str dung;

WWW.Viipip.com



3. S6 lao dong nghi huu;

4. S6 lao dong phai cham dut hop dong lao dong;

5. Nguoi st dung lao dong cti va nguoi sir dung lao dong ké tiép phai c6 trach nhiém giai quyét cac quyen loi cua
nguoi lao dong, trong do phai xac dinh 16 trach nhiém vé khoan kinh phi dao tao, kinh phi tra trg cip mat viéc lam
cho ngudi lao dong phai chdm dut hop dong lao dong.

Khi xay dung phuong an st dung lao dong phai c6 su tham gia cia Cong doan co s& va khi thuc hién phai thong
bao véi co quan quan Iy nha nudc cip tinh vé lao dong.

Piéu 7. Nguoi sir dung lao dong va ngudi lao dong thoa thuan vé viéc lam thir quy dinh tai Diéu 32 cta Bo luat
Lao dong duoc quy dinh nhu sau:

1. Thoi gian thir viéc khong dugc qua 60 ngay ddi voi cong viée c¢6 chirc danh nghé can trinh d6 chuyén moén, k§
thuat tir cao dang tré 1én.

2. Thoi gian thir viéc khong dugc qua 30 ngay ddi voi chirc danh nghé can trinh d6 trung cp, cong nhan k¥ thuat,
nhan vién nghi¢p vu.

3. Thoi gian thir viéc khong duoc qua 6 ngay dbi voi nhimg lao dong khac.

4. Hét thoi gian thir viée, nguoi st dung lao dong théng bao két qua 1am thir cho nguoi lao dong. Néu dat yéu cu
hai bén phai tién hanh ky két hop dong lao dong hodc ngudi lao dong khong duge théng bao ma van tiép tuc lam
viéc thi nguoi d6 duong nhién duogc lam vi¢ce chinh thirc.

Diéu 8. Hiéu lyc va viéc thay dbi ndi dung hop d@)ng lao dong quy dinh tai biéu 33 cua B0 luat Lao dong da stra
dbi, bd sung duoc quy dinh nhu sau:

1. Khi ky két hgp ddng lao dong hai bén phai thoa thuan cu thé ngay c6 hiéu luc ciia hop dong lao dong va ngay
bt dau 1am viéc. Truong hop ngudi lao dong di 1am ngay sau khi ky két hop dong lao dong, thi ngay co6 hiéu luc
1a ngay ky két. Truong hop nguoi lao dong da di 1am mot thoi gian sau d6 mai ky hop dong lao dong hoic hop
ddng lao dong miéng, thi ngdy c6 hiéu luc 1a ngay nguoi lao dong bat dau lam viée.

2. Trong qué trinh thyc hién hop dong lao dong, néu mot bén co yéu cau thay ddi ndi dung hop dong lao dong phai
bao cho bén kia biét trudc it nhit ba ngay. Khi d chip thuan thi hai bén tién hanh sira d6i, bd sung ndi dung thu
tuc thay doi hop dong theo hudng dan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi hoac ky két hop dong lao dong
méi. Trong thoi gian tién hanh thoa thuén hai bén van phai tuan theo hop dong da ky két. Truong hop hai bén
khong thoa thuan dugc thi tiép tuc thuc hién hop dong lao dong da giao két hodc thoa thuan chdm dut hop dong
lao dong theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 36 ciia BO luat Lao dong.

Diéu 9. Viéc tam thoi chuyén nguoi lao dong lam viéc khac trai nghé quy dinh tai biéu 34 B0 luat Lao dong dugc
quy dinh nhu sau:

1. Khi nguoi s dung lao dong gap kho khan dot xuit do khéc phuc hau qua thién tai, hoa hoan, dich bénh; ap
dung cac bién phap ngan ngua, khic phuc tai nan lao dong, bénh nghé nghiép; su c¢b dién, nudc hodc nhu cau cua
san xudt - kinh doanh thi nguoi sir dung lao dong c6 quyén tam thoi chuyén ngudi lao /dong lam vi€c khac trai
nghe nhung khong duge qua 60 ngay (cong dén) trong mot nam. Trong thdi gian nay, néu ngudi lao dong khong
chap hanh quyét dinh ctia nguoi sir dung lao dong thi c6 thé bi xtr 1y ky luét lao dong va khong duoc huong lwong
ngung viéc theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 62 cua Bo luat Lao dong va tuy theo mtrc dg vi pham s€ bi xu ly ky luat
theo quy dinh tai Diéu 84 cua Bo luat Lao dong da stra ddi, b sung.

2. Trong truong hop nguoi su dung lao dong tam thoi chuyén ngudi lao dong lam viéc khac trai nghé qua 60 ngay
(cong don) trong mot nam thi phai co sy thoa thuan ciia ngudi lao dong; néu nguoi lao dong khong chap thuan ma
ho phai ngimg viéc thi ngudi d6 duge hudng luong theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 62 ciia Bo luat Lao dong.

Piéu 10. Tam hodn thyuc hién hop déng lao dong quy dinh tai Diéu 35 Bo luat Lao dong dugc quy dinh nhu sau:

1. Hét thoi han tam hodn hop dong lao dong trong trudng hop quy dinh tai diém a, ¢ khoan 1 Dléu 35 cta BO luat
Lao dong, nguoi lao dong phai c6 mdt tai noi lam viéc; nguoi sir dung lao dong co6 trach nhiém sap xép viéc lam
cho nguoi lao dong, néu nguoi lao dong dén don vi dé 1am viéc ding thoi han quy dinh ma phai nghi cho viée thi
dugc huong lwong theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 62 cua Bo luat Lao dong.

Truong hop ngudi lao dong dd qua 5 ngay 1am viéc, ké tir ngay hét han tam hodn hop dong lao dong khong dén dia
diém lam viéc ma khong co 1y do chinh dang thi bi xtr 1y theo quy dinh tai diém ¢ khoan 1 Diéu 85 Bo ludt Lao
dong da stra doi, bd sung.

2. Nguoi lao dong bi tam giir, tam giam hinh sy khi hét han tam hodn hop d@)ng lao dong duoc giai quyét nhu sau:
a) Vi¢c tam gitlr, tam giam hinh sy c6 lién quan truc tiép dén quan h¢ lao dong thi khi hét han tam gitlr, tam giam
hodc khi Toa an két luan 1a nguoi lao dong bi oan thi nguoi st dung lao dong phai nhéan ho tré lai lam viée ci, tra
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du tlén lwong va cac quyén loi khac trong thoi gian nguoi lao dong bi tam giit, tam jgiam theo quy dinh tai Nghi
dinh s6 114/2002/ND-CP ngay 31 thang 12 ndm 2002 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot
s6 diéu cua Bo luat Lao dong vé tién luong.

Truong hop nguoi lao dong la nguoi pham phap, nhung Toa an xet xir cho mién t6, khong bi ti giam hodc khong
bi toa an cam lam cong viéc ct, thi tuy theo tinh chat mire d6 vi pham, nguoi st dung lao dong bd tri cho ngudi do
lam viéc cii hodc sap x&p cong vi¢c mai.

b) Trong truong hop ngudi lao dong bi tam gitr, tam giam hinh sy khong lién quan tryc tiép dén quan hé lao dong,
thi khi hét thoi han tam giit, tam giam ngudi st dung lao dong bé tri cho ngudi lao dong 1am viée cii hodc sap xép
cong viéc moi.

Diéu 11. Nguoi lao dong lam viéc theo hop d@)ng lao dong xac dinh thoi han, theo mua vu hodc theo cong viée
nhat dinh c6 thoi han dudi 12 thang c6 quyén don phuong cham dirt hop dong trudce thoi han trong trudng hop quy
dinh tai diém c va diém d khoan 1 Diéu 37 ctia B6 luat Lao dong da stra ddi, bd sung dugc quy dinh nhu sau:

1. Bi nguoc dai, bi cudng birc lao dong 1a truong hop nguoi lao dong bi danh dap, nhuc ma hoac bi ép budc lam
nhitng cong viéc khong phii hop voi gidi tinh, anh hudng dén strc khoé, nhan pham, danh dy cua nguoi lao dong.
2. Ban than hodc gia dinh that sy c6 hoan canh khé khan khong thé tiép tuc thuc hién hop déng lao dong véi
nhiing 1y do sau day:

a) Chuyén chd & thuong tra dén noi khac, di lai 1am viéc gip nhiéu kho khin;

b) Pugc phép ra nude ngoai dinh cu;

¢) Ban than phai nghi viéc dé cham soc vo (chéng); bd, me, ké ca bd, me vo (chéng) hodc con bi ém dau tir 3
thang tr¢ lén;

d) Gia dinh c6 hoan canh kho khan khac duge chinh quyén cdp x3 noi cu tri xac nhan khong thé tiép tuc thuc hién
hop ddng lao dong.

Piéu 12. Nguoi st dung lao dong co quyén don phuong cham dit hop dong lao dong trong trudng hop quy dinh
tai diém a va diém d khoan 1 Diéu 38 ciia Bo luat Lao dong di sira d6i, bd sung dugc quy dinh nhu sau:

1. Nguoi lao dong thuong xuyén khong hoan thanh cong viée theo hop dong lao dong 1a khong hoan thanh dinh
mirc lao dong hoac nhiém vy dugc giao do yéu td chu quan va bi 1ap bién ban hoac nhéc nhé bﬁng véan bén it nhét
hai 1an trong mot thang, ma sau d6 van khong khic phuc.

Mirc d6 khong hoan thanh cong viéc duoc ghi trong hop dong lao dong, thoa udc lao dong tap thé hodc ndi quy lao
dong cua don vi.

2. Ly do bt kha khang khac 1a truong hop do yéu cau clia co quan nha nude ¢ tham quyén tir cip tinh tré 1én, do
dich hoa, do dich bénh khong thé khic phuc duoc dan t6i viée phai thay doi, thu hep san xuat kinh doanh.

Piéu 13. Viéc bdi thuong chi phi dao tao quy dinh tai khoan 3 Diéu 41 cta Bo luat Lao dong da sira d6i, bd sung
dugc quy dinh nhu sau:

Nguoi lao dong don phuong chim dut hop dong lao dong phai bodi thudng chi phi dao tao theo quy dinh tai khoan
4 Piéu 32 Nghi dinh sé 02/2001/ND-CP ngay 09 thang 01 nim 2001 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Bo
luat Lao dong va Luat Gido duc vé day nghé, trur truong hop cham dut hop d@)ng lao dong ma thyc hién ding va du
cac quy dinh tai biéu 37 cua Bo luat Lao dong da stra ddi, bo sung.

Piéu 14. Tro cép thoi viéc khi cham dut hop dé)ng lao dong quy dinh tai Diéu 42 B luat Lao dong duogc quy dinh
nhu sau:

1. Nguoi sir dung lao dong c6 trach nhiém tra tro cap thoi viéc dbi voi nguoi lao dong da lam viée tir di 12 thang
tré 1én quy dinh tai khoan 1 Diéu 42 ctia Bo luat Lao dong trong cac trudng hop chdm dut hop dong lao dong quy
dinh tai Diéu 36 cua Bo luat Lao dong; biéu 37, cac diém a, ¢, d va diém d khoan 1 Diéu 38, khoan 1 Diéu 41,
diém ¢ khoan 1 Diéu 85 cua Bo luat Lao dong da stra ddi, bo sung.

Truong hop chim dit hop dong lao dong quy dinh tai diém a va diém b khoan 1 Diéu 85 va nghi hudong ché do
huu tri hang thang quy dinh tai Diéu 145 ctua B luat Lao dong di stra doi, bo sung ngudi lao dong khong duoc tro
cap thoi viée.

Truong hop cham dut hop df)ng lao dong quy dinh tai khoan 1 Piéu 17 cua B¢ luat Lao dong va Diéu 31 cua Bo
luat Lao dong da sua d01 bo sung thi nguoi lao dong khong hudng trg cap thoi viéc quy dinh tai khoan 1 Diéu 42,
ma duoc hudng tro cdp mat viée lam quy dinh tai khoan 1 Piéu 17 cua Bo luit Lao dong.

Truong hop nguoi lao dong cham dit hop dong lao dong trai phap luat quy dinh tai khoan 2 Diéu 41 ctia BO luat
Lao dong da stra d6i, bd sung la cham dut khong dung 1y do quy dinh tai khoan 1 hodc khong bao trudc quy dinh
tai khoan 2 va khoan 3 Piéu 37 ctia Bo lut Lao dong da stra doi, bd sung thi khong duoc trg cap thoi viée.
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2. Ngudn kinh phi chi tra trg cap thoi viéc:

a) Poi v6i doanh nghiép, ngudn kinh phi chi tra trg cip thoi viéc hach toan vao gia thanh hodc phi luu thong;

b) Béi véi co quan hanh chinh, sy nghiép huong luong tir ngan sach nha nude co s dung lao dong theo hop dong
lao dong, ngudn kinh phi chi tra trg cap théi viée do ngén sach nha nude cap trong chi thudng xuyén cua co quan;
¢) Bbi véi co quan, to chuc, don vi khdc va ca nhan co6 str dung lao dong theo hop ddng lao dong thi co quan, to
chirc, don vi do tu chi tra trg cap thoi viéce.

3. Thoi gian lam viéc dé tinh tro cép thoi viéc:

a) Thoi gian lam viéc dé tinh trg cap thoi viée 1a tong thoi gian da lam viée theo cac ban hop dong lao dong da
giao két (ké ca hop dong giao két bang miéng) ma ngudi lao dong thyc té lam viéc cho nguoi st dung lao dong do;
b) Nguoi lao dong trude diy di 1a cong nhan, vién chirc nha nudc nay van lam viée & don vi, thi thoi gian 1am viéc
dé tinh tro cfip thoi viée la téng thoi gian lam viéc ¢ don vi do;

¢) Truong hop ngudi lao dong trude khi lam viée cho doanh nghi¢p nha nudc ma da cé thoi gian lam viée & cac
don vi khac thudc khu vie nha nude, nhung chwa duge tro cAp théi viée, thi doanh nghiép noi nguoi lao dong
cham dut hop dong lao dong co trach nhiém chi tra trg cip thoi viée cho ngudi lao dong d6 theo quy dinh cua phap
luat. Cac don vi st dung lao dong trude day co trach nhiém chuyén tra cho doanh nghiép da chi tra, néu don vi cii
da cham dut hoat dong thi ngén sach nha nudc s& hoan tra.

Truong hop sau khi sap nhap, hop nhat, chia, tach doanh nghiép, chuyén quyén sé hiru, quyen quan ly hoac quyén
sir dung tai san cua doanh nghiép theo quy dinh tai Didu 31 ciia Bo luat Lao dong da swra d6i, bd sung ma nguoi
lao dong chdm dit hop ddng lao dong, thi nguoi sir dung lao dong ké tiép co trach nhiém chi tra tro cAp thoi viée
cho ngudi lao dong ké ca thoi gian ngudi lao dong lam viéc cho ngudi st dung lao dong lién ké trude do.

d) Ngoai thoi gian néu trén, néu c6 nhirng thoi gian sau ddy ciing duoc tinh 13 thoi gian 1am viée cho ngudi st
dung lao dong:

Thoi gian thtr viéc hodc tap su (néu c0) tai doanh nghip, co quan, t6 chuc;

Thoi gian doanh nghiép, co quan, to chirc nang cao trinh d6 nghé nghiép hodc ctr di dao tao nghé cho nguoi lao
dong;

Thoi gian ngudi lao dong nghi theo ché do bao hiém xi hoi, thoi gian nghi ngoi theo quy dinh cua Bo luat Lao
dong;

Thoi gian chd viée khi hét han tam hodn hop dong lao dong hodc nguoi lao dong phai ngung viée c6 hudng luong;
Thoi gian hoc nghé, tip nghé tai doanh nghiép, co quan, t6 chuc;

Thoi gian tam hoan thyc hién hop dong lao dong do hai bén thoa thuan;

Thoi gian bi xtr 1y sai vé ky luat sa thai hoic vé don phuwong chdm dit hop dong lao dong;

Thoi gian ngudi lao dong bi tam dinh chi cong viée theo quy dinh tai Didu 92 cua B luat Lao dong.

4. Mirc lwong cong véi phu cip luong (néu c6) dé tinh tro cip thoi viée thue hién theo quy dinh tai Nghi dinh s6
114/2002/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2002 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va huong dan thi hanh mot s6 diéu
ctia BO luat Lao dong vé tién luong.

5. Thoi gian 1am viéc khi c¢6 thang 1¢ d6i voi ngudi lao dong lam viée trén 12 thang duge 1am tron nhu sau:

Tir du 01 thang dén dudi 06 thang duoc tinh bang 06 thang lam viéc;

Tir di1 06 thang dén 12 thang dugce tinh bang 01 nam lam viéc.

6. Nguoi lao dong duogc tra tro cap thoi viéc theo mirc quy dinh tai khoan 1 Piéu 42 cua Bo luat Lao dong, duoc
tra tryc tiép, mot lan, tai noi lam vi€c va ding thoi han theo quy dinh tai Diéu 43 ctia Bo luat Lao dong.

Piéu 15. Trach nhiém cta mdi bén khi chdm dut hop dong lao dong quy dinh tai biéu 43 cua Bo luat Lao dong:
Thoi han thanh toan céc khodn c6 lién quan dén quyén loi cua mdi bén dugc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 43
cua Bo luat Lao dong.

béi voi cac truong hop dac biét sau: tra trg cép théi viée ddi vai nguoi lao dong da lam viéc trong nhiéu doanh
nghi¢p duoc quy dinh tai diém ¢ khoan 3 biéu 14 Nghi dinh nay; doanh nghiép chdm dut hoat dong hodac mot
trong hai bén gap thién tai, hoa hoan ma phai thanh toan cac khoan trg cép thoi viée, bdi thuong va khoan no khac
thi viéc thuc hién thanh toan khong duoc kéo dai qua 30 ngay, ké tir ngdy cham dirt hop dong lao dong.

Piéu 16. Quyén, nghia vu va lgi ich ctia cac bén ghi trong hop dong lao dong bi tuyén bd vé hiéu quy dinh tai
khoan 3 Diéu 29 va khoan 4 Diéu 166 cua B luat Lao dong da sura dbi, b sung duoc giai quyét nhu sau: nhitng
n6i dung nio bi tuyén bd vo hidu thi quyén, nghia vu va loi ich cta cic bén duoc giai quyét theo noi dung tuong
ing quy dinh trong phap luat hién hanh va theo cac thoa thuan hop phap trong thoa udc lao dong tap thé (néu co)
tinh tir khi hop ddng lao dong dugc giao két va c6 hiéu lyc.
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Chuong IV
PIEU KHOAN THI HANH
Piéu 17. Nhitng hop ddng lao dong da giao két trudc ngay Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh, néu c6 ndi dung
khong phi hop véi Bo luat Lao dong da stra d6i, bo sung, thi phai sira doi, bd sung; nhitng didu, khoan nao c6 loi
cho nguoi lao dong so véi quy dinh cuia BS luat Lao dong da stra ddi, bd sung thi van duoc tiép tuc thi hanh cho
dén khi hét thoi gian ¢ hiéu lyc cia hop dong lao dong. Viée sira d6i, bd sung hop dong lao dong phai thuc hién
cham nhat trong thoi han 6 thang, ké tir ngay Nghi dinh nay ¢ hiéu luc thi hanh; néu qua thoi han trén ma khong
sira d6i, bo sung thi bi coi 1a hanh vi vi pham phap luat lao dong va co thé bi cac co quan ¢ thim quyen tuyén bd
v6 hiéu theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 29 va khoan 4 Diéu 166 ctia Bo luat Lao dong da sua d6i, bd sung.
Cong nhan, vién chtrc 1am viée thudng xuyén trong cac doanh nghiép nha nudc chuyén sang giao két hop dong lao
dong khong xac dinh thoi han.
Diéu 18.
1. Nghi dinh nay c6 hiéu luc sau 15 ngay, ké tir ngdy dang Cong bao va thay thé Nghi dinh s6 198/CP ngay 31
thang 12 ndm 1994 cua Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét s6 diéu ctia BO luat Lao dong vé
hop déng lao dong.
2. B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hdi, B Tai chinh can cur chiic nang, nhi€ém vu dugc giao hudng dan thi hanh
Nghi dinh nay.
Piéu 19. Cic Bo truong, Thi trudng co quan ngang Bo, Thu truong co quan thudc Chinh phii, Chu tich Uy ban
nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong, cac co quan, to chirc, doanh nghiép va ca nhan c6 lién quan chiu
trach nhi¢m thi hanh Nghi dinh nay./.
CHINH PHU

THU TUONG
(ba ky)

Phan Van Khai
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		NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều


của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động


 


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


 


NGHỊ ĐỊNH:


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.


Điều 2. 


1. Tổ chức, cá nhân sau đây khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động: 


a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;


c) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, viên chức nhà nước;


d) Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;


đ) Hợp tác xã (với người lao động không phải là xã viên), hộ gia đình và cá nhân có sử dụng lao động;


e) Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.


g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;


h) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


a) Những người thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;


b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ các chức vụ trong cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân được Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo nhiệm kỳ;


c) Người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước;


d) Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp;


đ) Những người thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Quy chế của tổ chức đó;


e) Cán bộ chuyên trách công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghiệp nhưng không hưởng lương của doanh nghiệp;


g) Xã viên Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương, tiền công;


h) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.


Chương II


HÌNH THỨC, NỘI DUNG, LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Điều 3. Hình thức, nội dung giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:


1. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


2. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản hoặc giao kết bằng miệng phải bảo đảm nội dung quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


Trong trường hợp giao kết bằng miệng, nếu cần có người chứng kiến thì hai bên thoả thuận.


Điều 4. Việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:


1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng;


2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;


3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.


4. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chương III


GIAO KẾT, THAY ĐỔI, TẠM HOÃN, 


CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Điều 5. Giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 30 và Điều 120 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


1. Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động. Trường hợp do người uỷ quyền hợp pháp ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Hợp đồng này có hiệu lực như ký kết với từng người và chỉ áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.


2. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động.


3. Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc theo quy định tại Điều 120 của Bộ luật Lao động, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó mới có giá trị.


Điều 6. Phương án sử dụng lao động quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau: 


Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp mà không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải lập phương án sử dụng lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 


1. Số lao động tiếp tục được sử dụng;


2. Số lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;


3. Số lao động nghỉ hưu;


4. Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;


5. Người sử dụng lao động cũ và người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của người lao động, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm về khoản kinh phí đào tạo, kinh phí trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động.


Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của Công đoàn cơ sở và khi thực hiện phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về lao động.


Điều 7. Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


1. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.


2. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.


3. Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối với những lao động khác.


4. Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả làm thử cho người lao động. Nếu đạt yêu cầu hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động hoặc người lao động không được thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được làm việc chính thức.


Điều 8. Hiệu lực và việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động quy định tại Điều 33 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau: 


1. Khi ký kết hợp đồng lao động hai bên phải thoả thuận cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng lao động và ngày bắt đầu làm việc. Trường hợp người lao động đi làm ngay sau khi ký kết hợp đồng lao động, thì ngày có hiệu lực là ngày ký kết. Trường hợp người lao động đã đi làm một thời gian sau đó mới ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động miệng, thì ngày có hiệu lực là ngày người lao động bắt đầu làm việc. 


2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Khi đã chấp thuận thì hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục thay đổi hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn phải tuân theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp hai bên không thoả thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động.


Điều 9. Việc tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


1. Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm. Trong thời gian này, nếu người lao động không chấp hành quyết định của người sử dụng lao động thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động và không được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ luật Lao động và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


2. Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của người lao động; nếu người lao động không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động.


Điều 10. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


1. Hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc; người sử dụng lao động có trách nhiệm sắp xếp việc làm cho người lao động, nếu người lao động đến đơn vị để làm việc đúng thời hạn quy định mà phải nghỉ chờ việc thì được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động.


Trường hợp người lao động đã quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động không đến địa điểm làm việc mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động được giải quyết như sau: 


a) Việc tạm giữ, tạm giam hình sự có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì khi hết hạn tạm giữ, tạm giam hoặc khi Toà án kết luận là người lao động bị oan thì người sử dụng lao động phải nhận họ trở lại làm việc cũ, trả đủ tiền lương và các quyền lợi khác trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.


Trường hợp người lao động là người phạm pháp, nhưng Toà án xét xử cho miễn tố, không bị tù giam hoặc không bị toà án cấm làm công việc cũ, thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, người sử dụng lao động bố trí cho người đó làm việc cũ hoặc sắp xếp công việc mới.


b) Trong trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự không liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, thì khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam người sử dụng lao động bố trí cho người lao động làm việc cũ hoặc sắp xếp công việc mới.


Điều 11. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau: 


1. Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động là trường hợp người lao động bị đánh đập, nhục mạ hoặc bị ép buộc làm những công việc không phù hợp với giới tính, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người lao động.


2. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với những lý do sau đây: 


a) Chuyển chỗ ở thường trú đến nơi khác, đi lại làm việc gặp nhiều khó khăn;


b) Được phép ra nước ngoài định cư;


c) Bản thân phải nghỉ việc để chăm sóc vợ (chồng); bố, mẹ, kể cả bố, mẹ vợ (chồng) hoặc con bị ốm đau từ 3 tháng trở lên;


d) Gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.


Điều 12. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau: 


1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục.


Mức độ không hoàn thành công việc được ghi trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động của đơn vị.


2. Lý do bất khả kháng khác là trường hợp do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên, do địch hoạ, do dịch bệnh không thể khắc phục được dẫn tới việc phải thay đổi, thu hẹp sản xuất kinh doanh.


Điều 13. Việc bồi thường chi phí đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:


Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


Điều 14. Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động được quy định như sau: 


1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 và nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 145 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung người lao động không được trợ cấp thôi việc.


Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động và Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì người lao động không hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoản 1 Điều 42, mà được hưởng trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động.


Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 41 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung là chấm dứt không đúng lý do quy định tại khoản 1 hoặc không báo trước quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì không được trợ cấp thôi việc.


2. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc: 


a) Đối với doanh nghiệp, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông;


b) Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc do ngân sách nhà nước cấp trong chi thường xuyên của cơ quan;


c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó tự chi trả trợ cấp thôi việc.


3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc:


a) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động đó;


b) Người lao động trước đây đã là công nhân, viên chức nhà nước nay vẫn làm việc ở đơn vị, thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc ở đơn vị đó;


c) Trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật. Các đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyển trả cho doanh nghiệp đã chi trả, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả.


Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động kể cả thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó.


d) Ngoài thời gian nêu trên, nếu có những thời gian sau đây cũng được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: 


Thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;


Thời gian doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp hoặc cử đi đào tạo nghề cho người lao động;


Thời gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động;


Thời gian chờ việc khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động phải ngừng việc có hưởng lương;


Thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức;


Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận;


Thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;


Thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc theo quy định tại Điều 92 của Bộ luật Lao động.


4. Mức lương cộng với phụ cấp lương (nếu có) để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.


5. Thời gian làm việc khi có tháng lẻ đối với người lao động làm việc trên 12 tháng được làm tròn như sau: 


Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 06 tháng làm việc;


Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính bằng 01 năm làm việc.


6. Người lao động được trả trợ cấp thôi việc theo mức quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động, được trả trực tiếp, một lần, tại nơi làm việc và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động.


Điều 15. Trách nhiệm của mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động: 


Thời hạn thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động.


Đối với các trường hợp đặc biệt sau: trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc trong nhiều doanh nghiệp được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định này; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc một trong hai bên gặp thiên tai, hoả hoạn mà phải thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc, bồi thường và khoản nợ khác thì việc thực hiện thanh toán không được kéo dài quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.


Điều 16. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu quy định tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điều 166 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được giải quyết như sau: những nội dung nào bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo nội dung tương ứng quy định trong pháp luật hiện hành và theo các thoả thuận hợp pháp trong thoả ước lao động tập thể (nếu có) tính từ khi hợp đồng lao động được giao kết và có hiệu lực.


Chương IV


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 17. Những hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu có nội dung không phù hợp với Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung, thì phải sửa đổi, bổ sung; những điều, khoản nào có lợi cho người lao động so với quy định của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì vẫn được tiếp tục thi hành cho đến khi hết thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải thực hiện chậm nhất trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; nếu quá thời hạn trên mà không sửa đổi, bổ sung thì bị coi là hành vi vi phạm pháp luật lao động và có thể bị các cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điều 166 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên trong các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.


Điều 18. 


1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.


2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn thi hành Nghị định này.


Điều 19. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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